
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN 

ĐỀ
MÃ LỚP THỜI GIAN HỌC ĐỊA ĐIỂM HỌC

1 19130224 BÙI HỒ ĐOAN THANH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

2 19200274 BÙI QUỐC DŨNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

3 19140345 CAO ĐỨC DUY A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

4 19170178 CHÂU PHẠM PHƯƠNG MAI A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

5 19170194 CHẾ THỊ QUỲNH NHƯ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

6 19110361 CHU KHÁNH LINH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

7 19140112 Chương Nguyễn Kim Yến A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

8 19200496 ĐẶNG ANH THI A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

9 19110410 ĐẶNG ĐẠI PHÁT A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

10 19200384 ĐẶNG DIỄM MY A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

11 19170038 Đặng Lê Thu Hà A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

12 19140096 Đặng Quang Trung A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

13 19150485 ĐẶNG THỊ THUỲ TRANG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

14 19220074 Đặng Thị Thùy Trang A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

15 19150507 ĐẶNG TRẦN TÚ UYÊN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

16 19110497 ĐINH ANH TÚ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

17 19190211 ĐINH THỊ THU NGUYÊN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

18 19247112 ĐỖ ĐINH ĐIỀN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

19 19187198 ĐỖ DUY TÂN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

20 19170157 ĐỖ HÙNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

21 19207079 ĐOÀN BÙI CÔNG KHANH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

22 19200287 DƯƠNG HẢI GIANG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

23 19180452 DƯƠNG THỊ THU UYÊN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

24 19200449 DƯƠNG TRUNG QUỐC A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

25 19187045 Giang Minh Huy A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

26 19150379 HÀ THỊ TRÚC LY A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

DSSV ĐĂNG KÝ SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2022 - 2023 

(ĐỢT BỔ SUNG)

HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctr+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra tên trong danh sách
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27 19110251 HỒ AN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

28 19150388 HỒ HOÀNG KIM NGÂN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

29 19170171 HỒ NGUYỄN HỒNG LAM A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

30 19140346 HOÀNG THẾ DUY A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

31 19150235 Huỳnh Khổng Minh Tuấn A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

32 19190151 HUỲNH NGỌC CÔNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

33 19150523 HUỲNH THẢO VY A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

34 19180342 HUỲNH THIỆN PHÚC A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

35 19187171 HUỲNH TRƯƠNG MINH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

36 19130239 LÂM HOÀNG NGỌC TRÂM A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

37 19110073 Lê Chí Hiếu A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

38 19190198 LÊ DIỆU PHƯƠNG MAI A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

39 19190223 LÊ ĐÌNH PHƯỚC A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

40 19187121 LÊ ĐỨC ANH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

41 19180125 Lê Đức Minh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

42 19110035 Lê Hoàng Bảo A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

43 19140636 LÊ HOÀNG VŨ A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

44 19187119 LÊ MINH ÂN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

45 19180260 LÊ NGỌC HUY HƯNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

46 19187083 Lê Nhật Thảo Quỳnh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

47 19180008 Lê Phương A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

48 19187133 LÊ QUỐC ĐẠT A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

49 19110270 LÊ THANH BIÊN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

50 19130033 Lê Thành Đạt A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

51 19220089 LÊ THỊ THANH BÌNH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

52 19180292 LÊ THỊ YẾN LINH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

53 19200116 Lê Tuấn Kiệt A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

54 19220101 LƯƠNG BÌNH DƯƠNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

55 19180373 LƯƠNG THỊ QUÂN TÁ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

56 19110294 LƯU THỊ THU HÀ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

57 19130204 LÝ BẢO NHI A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

58 19190148 LÝ GIA BẢO A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

59 19140122 Lý Thanh Bân A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ
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60 19200300 LÝ THẾ HIỂN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

61 19150046 Mai Trần Đức Anh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

62 19110204 Ngô Thanh Thủy A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

63 19140042 Nguyễn Anh Đăng Khoa A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

64 19180444 NGUYỄN ANH TUẤN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

65 19140619 NGUYỄN ANH TUẤN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

66 19150312 NGUYỄN BÍCH GIANG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

67 19160009 Nguyễn Bùi Bảo Tiên A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

68 19190023 Nguyễn Cao Cường A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

69 19130116 Nguyễn Đăng Minh Tiến A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

70 19140076 Nguyễn Đình Sơn A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

71 19180140 Nguyễn Đông Phúc A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

72 19207051 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

73 19180470 NGUYỄN ĐỨC VỸ A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

74 19220001 Nguyễn Gia Luật A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

75 19150404 NGUYỄN HIẾU NHÂN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

76 19187135 NGUYỄN HỮU ĐIỀN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

77 19190244 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂM A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

78 19180415 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG TRÂM A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

79 19110030 Nguyễn Minh Anh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

80 19150415 NGUYỄN MINH NHỰT A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

81 19190233 NGUYỄN MINH TÂN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

82 19180445 NGUYỄN MINH TUẤN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

83 19200565 NGUYỄN MINH TỶ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

84 19187122 NGUYỄN NGÔ TIẾN ANH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

85 19140648 NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

86 19187230 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

87 19187154 NGUYỄN PHẠM CÔNG HUY A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

88 19150370 NGUYỄN PHẠM KHÁNH LINH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

89 19220113 NGUYỄN PHI HÙNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

90 19187158 NGUYỄN PHÚC KHANG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

91 19140574 NGUYỄN PHƯƠNG YẾN THU A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

92 19200316 NGUYỄN QUỐC HOÀNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ
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93 19200111 Nguyễn Quốc Khánh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

94 19140591 NGUYỄN QUỐC TOẢN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

95 19220196 NGUYỄN QUỐC VŨ A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

96 19187127 NGUYỄN TẤN BẢO A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

97 19157014 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG THÙY A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

98 19180057 Nguyễn Thanh Phú A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

99 19190245 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

100 19180216 NGUYỄN THỊ DINH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

101 19180241 NGUYỄN THỊ HẠNH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

102 19170209 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

103 19140606 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

104 19220126 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

105 19180392 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

106 19187240 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

107 19220125 NGUYỄN THỊ THANH KIỀU A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

108 19220128 NGUYỄN THỊ THÙY LINH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

109 19140352 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

110 19190126 Nguyễn Thị Việt Trinh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

111 19187145 NGUYỄN THIỆN HÀO A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

112 19140257 Nguyễn Trần Tấn Trí A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

113 19140342 NGUYỄN TRUNG DŨNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

114 19230052 NGUYỄN VĨNH HOÀNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

115 19190220 NGUYỄN VŨ SONG PHÚ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

116 19187159 PHẠM ĐĂNG KHOA A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

117 19187120 PHẠM LÂM THIÊN ÂN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

118 19140520 PHẠM LÊ KIM PHỤNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

119 19187226 PHẠM NGỌC HOÀNG TÙNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

120 19110463 PHẠM NGỌC MINH THƯ A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

121 19110450 PHẠM NGỌC THANH THẢO A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

122 19187227 PHẠM PHI TUYẾT A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

123 19187241 PHẠM QUANG ANH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

124 19190147 PHẠM THỊ BẰNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

125 19180417 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ
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126 19187103 Phạm Thị Trang A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

127 19200317 PHẠM VIỆT HOÀNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

128 19200319 PHẠM VŨ HỢP A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

129 19150400 PHAN BẢO NGỌC A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

130 19140534 PHAN VIỆT QUỐC A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

131 19150194 Phùng Thị Ngọc Thơ A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

132 19187153 QUÁCH HOÀNG ĐĂNG HƯNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

133 19207128 SỲ PHẠM GIA HUÂN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

134 19190179 TẠ BÙI ĐỨC HUY A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

135 19110049 Thái Duy Đức A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

136 19140629 THÁI THỊ THÚY VÂN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

137 19110313 THI NGỌC PHÚC HẬU A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

138 19150345 TÔ BÍCH HƯỜNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

139 19110474 TÔ TRUNG TÍN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

140 19180283 TRẦN AN KHÁNH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

141 19180404 TRẦN AN THUẬN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

142 19190180 TRẦN ĐĂNG HUY A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

143 19180464 TRẦN ĐỖ HOÀNG VŨ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

144 19247155 TRẦN HÀ MY A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

145 19160027 TRẦN HOÀI PHONG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

146 19150373 TRẦN HUỲNH LĨNH A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

147 19220092 TRẦN KHÁNH CHI A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

148 19220187 TRẦN NGỌC TRỌNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

149 19110293 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

150 19200369 TRẦN QUANG LUÂN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

151 19180198 TRẦN QUỐC BẢO A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

152 19150455 TRẦN THỊ HỒ NGỌC THẢO A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

153 19190177 TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

154 19187161 TRẦN TRIỆU TUẤN KIỆT A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

155 19170174 TRẦN VĂN LẬP A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

156 19130233 VĂN NỮ ANH THƯ A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

157 19140518 VÕ MINH PHÚC A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

158 19110419 VÕ MINH QUÂN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ
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159 19207047 VÕ NGUYỄN LONG AN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

160 19110106 Võ Phan Tiến Lộc A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

161 19187148 VÕ QUANG HIỂN A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

162 19170802 Võ Thị Ngọc Nhi A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

163 19200271 VÕ TRIỀU ĐẠT A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

164 19200307 VÕ TRỌNG HIẾU A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

165 19220144 VŨ HOÀNG ĐÌNH NGUYÊN A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

166 19170234 VŨ HUỲNH XUÂN TRƯỜNG A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

167 19140120 Vũ Ngọc Anh A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

168 19187157 VŨ QUANG KHẢI A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

169 19190163 VU THANH HẢI A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

170 19207071 VŨ THÀNH HƯNG A CK_A_BS01 07g30 - 11g00 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ

171 19187126 VŨ TUẤN ANH A CK_A_BS02 13g00 - 16g30 ngày 02/4/2023 (chủ nhật) Giảng đường 2, CS. Nguyễn Văn Cừ


